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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nghiên cứu địa tầng phân tập và tiến hoá trầm 

tích Đệ Tứ đới bờ Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân 
thực chất là nghiên cứu mối quan hệ nhân-quả 
giữa quá trình trầm tích với sự thay đổi mực nước 
biển toàn cầu và chuyển động kiến tạo. Đây là đới 
bờ điển hình về giá trị du lịch bởi nơi đây có nhiều 
bãi tắm sạch và đẹp, phong cảnh hữu tình, tính đa 
dạng và độc đáo về địa chất và địa mạo với một 
cặp đôi hoàn hảo là đê cát ven bờ và lagoon cộng 
sinh với nhau. Mối quan hệ giữa 5 chu kỳ phức 
tập (sequence) với 5 chu kỳ thay đổi mực nước 
biển toàn cầu do 5 chu kỳ băng hà/gian băng và 
cấu trúc địa chất độc đáo đới bờ Đèo Ngang đến 
Đèo Hải Vân được coi là mẫu hình (case study) 

điển hình nhất của Việt Nam. Nội dung bài báo này 
sẽ giới thiệu tường minh mối quan hệ đa chiều và 
biện chứng mang tính triết học nói trên.  

Nghiên cứu địa chất Đệ Tứ phần đất liền ven 
biển Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân đều liên quan 
đến đo vẽ bản đồ ở các tỷ lệ khác nhau: (1) Tỷ 
lệ 1/200.000 có Trần Tính, Nguyễn Quang Trung 
(1996) thành lập bản đồ địa chất Mahaxay-Đồng 
Hới; Nguyễn Xuân Dương, Đỗ Văn Chi (1996) 
thành lập bản đồ địa chất Lệ Thuỷ-Quảng Trị. Tuy 
nhiên, ở tỷ lệ 1/200.000 và mục tiêu là đo vẽ bản 
đồ địa chất chung nên các tác giả không phân chia 
chi tiết địa tầng Đệ Tứ. (2) Ở tỷ lệ 1/50.000 các 
tác giả mới xây dựng thang địa tầng tổng hợp về 
trầm tích Đệ Tứ: Phạm Huy Thông (1997) thành 
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TÓM TẮT
Địa tầng phân tập và tiến hoá trầm tích Đệ Tứ đới bờ Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân lần đầu 

tiên mới được nghiên cứu. Trên cơ sở mô hình địa tầng phân tập của Trần Nghi (2012) đới bờ Đèo 
Ngang đến Đèo Hải Vân có 5 phức tập phát triển theo chu kỳ từ dưới lên tương ứng với 5 chu kỳ 
băng hà/gian băng: (1) phức tập 1: Pleistocen sớm (Q1

1); (2) phức tập 2: Pleistocen giữa, phần sớm 
(Q1

2a), (3) phức tập 3: Pleistocen giữa, phần muộn (Q1
2b); (4) phức tập 4: Pleistocen muộn, phần 

sớm (Q1
3a); (5) phức tập 5: Pleistocen muộn, phần muộn-Holocen (Q1

3b-Q2). Mỗi phức tập có 3 miền 
hệ thống trầm tích từ dưới lên; mỗi miền hệ thống trầm tích tương ứng với một phức hệ tướng đá: 
(1) Miền hệ thống biển thấp (LST) ứng với phức hệ tướng cát bùn aluvi (SmaLST) và phức hệ tướng 
cát đụn (SmvLST); (2) Miền hệ thống biển tiến (TST) ứng với phức hệ tướng bùn cát ven biển và 
tướng bùn vũng vịnh (Msab,bTST) và tướng cát đê cát ven bờ (SmTST); (3) Miền hệ thống biển cao 
(HST) ứng với phức hệ tướng bùn cát sông - vũng vịnh (MsabHST) và tướng cát đụn (SmvHST). 
Tiến hoá trầm tích được thể hiện bằng sự gia tăng hệ số trưởng thành (Mt) từ 0,2 (phức tập 1) đến 
0,8 (phức tập 5).

Từ khoá: địa tầng phân tập, miền hệ thống biển thấp, miền hệ thống biển tiến, miền hệ thống 
biển cao, phức hệ tướng đá, tiến hoá trầm tích.
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lập bản đồ địa chất Đệ Tứ nhóm tờ Huế;  Đỗ Văn 
Long (2000) thành lập bản đồ địa chất Đệ Tứ tờ 
Quảng Trị. Các tác giả đã xây dựng cột địa tầng 
Đệ Tứ với 5 hệ tầng: Tân Mỹ (Q1

1tm); Quảng Điền 
(Q1

2-3qđ); Phú Xuân (Q1
3px); Phú Bài (Q2

1-2pb); Phú 
Vang (Q2

2-3pv). Tuy nhiên, thang địa tầng này vẫn 
theo quan điểm của Hoàng Ngọc Kỷ (1973), Ngô 
Quang Toàn (1988, 1991), Vũ Nhật Thắng (1994) 
[1,2,3,10].

Năm 1991-2001 Nguyễn Biểu và Trần Nghi đã 
nghiên cứu và thành lập loạt bản đồ trầm tích tầng 
mặt và loạt bản đồ tướng đá thạch động lực trên 
toàn bộ đới biển nông ven bờ (0-30 nước) của 
Việt Nam trong đó có khu vực Đèo Ngang-Đèo Hải 
Vân. Đây là bản đồ lịch sử được sử dụng để đối 
chứng với bản đồ tướng đá thạch động lực hiện 
tại đã chỉ ra sự biến động trầm tích tầng mặt theo 
thời gian xảy ra hết sức nhanh chóng. Đặc biệt có 
một trường trầm tích cát ven bờ mới được thành 
tạo do tái trầm tích vật liệu cồn cát bị xói lở trong 
giai đoạn mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu 
cực đoan [4,5].

Nhìn từ góc độ trầm tích luận, địa tầng, địa tầng 
phân tập và lịch sử tiến hoá trầm tích và khoáng 
sản liên quan thì có thể nhấn mạnh một số tồn tại 
từ kết quả đã nghiên cứu của các nhà địa chất Đệ 
Tứ Việt Nam như sau:

1) Những nội dung hoàn toàn chưa được 
nghiên cứu: 

- Về tướng đá-cổ địa lý và chu kỳ các phức hệ 
tướng trong mối quan hệ với các chu kỳ thay đổi 
mực nước biển toàn cầu. Đây là cơ sở khoa học 
để thay đổi nhận thức về quan điểm phân chia thời 
địa tầng của trầm tích Đệ Tứ; 

- Về địa tầng phân tập (sequence stratigraphy) 
chưa được nghiên cứu nên thang địa tầng trầm 
tích Đệ Tứ đã lỗi thời nhưng hơn 50 năm nay Cục 
Địa chất Việt Nam vẫn cho phép sử dụng; 

- Đặc điểm trầm tích và quy luật phân bố của 
chúng theo không gian và thời gian (thạch học, 
khoáng vật tạo đá và khoáng vật chỉ thị môi trường, 
các tham số Md, So, Sk, Ro và địa hoá môi trường 
trầm tích (pH, Eh, Kt) là những tri thức chuyên sâu 
về trầm tích luận đóng vai trò quan trọng trong 
phân tích tướng và chu kỳ trầm tích. Từ đó giúp 
nghiên cứu chi tiết về địa tầng phân tập, thiết lập 
được các chu kỳ phức tập trong mối quan hệ với 
sự thay đổi mực nước biển toàn cầu và chuyển 
động kiến tạo.

2) Những nội dung đã được nghiên cứu 
nhưng có nhiều tồn tại cần giải quyết:

- Phân chia 5 hệ tầng và tuổi của chúng chủ yếu 
dựa vào thang địa tầng của Hoàng Ngọc Kỷ và nnk 
thành lập cho trầm tích Đệ Tứ đồng bằng Sông 
Hồng. Thang địa tầng này bao gồm 5 hệ tầng: hệ 
tầng Lệ Chi (Q1

1), hệ tầng Hà Nội (Q1
2-3), hệ tầng 

Vĩnh Phúc (Q1
3b),  hệ tầng Hải Hưng (Q2

1-2) và hệ 
tầng Thái Bình (Q2

2-3) tồn tại những vấn đề bất hợp 
lý như sau: (1) Bỏ sót một phức hệ tướng trầm tích 
cát bùn aluvi nằm trên hệ tầng Vĩnh Phúc (hoặc 
hệ tầng Phú Xuân) và dưới hệ tầng Hải Hưng; (2) 
do bỏ sót phức hệ tướng này nên tuổi ranh giới 
giữa nóc hệ tầng Vĩnh Phúc (ĐBSH) hay Phú Xuân 
(ĐB Trị-Thiên) (30ka BP) và đáy hệ tầng Hải Hưng 
(ĐBSH) hay Phú Bài (ĐB Trị Thiên) (10Ka BP) là 
hết sức vô lý. Tồn tại này đến nay vẫn chưa được 
Cục địa chất Việt Nam thay đổi:

- Hệ tầng Hải Hưng và Phú Bài có tuổi 7 ka năm 
dày trung bình khoảng 15 m, hệ tầng Thái Bình và 
Phú Vang có tuổi 3 ka năm, dày trung bình 10 m về 
mặt khối lượng hoàn toàn không tương xứng với 
hệ tầng Hà Nội và Quảng Điền có tuổi 530 ka năm 
và dày trung bình 70 m. Bởi lẽ đối với trầm tích Đệ 

H.1. Vị trí địa lý khu vực nghiên cứu: 16o21’ -17o53’ N,  
106o16’-107o52’E
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Tứ không có hoá thạch định tầng và cũng không có 
tuổi tuyệt đối nên các tác giả phân chia hệ tầng là 
theo dấu hiệu cảm tính bằng mắt thường và không 
dựa trên cơ sở trầm tích luận như chu kỳ tướng đá 
và địa tầng phân tập.

- Các kí hiệu môi trường được sử dụng tuỳ tiện 
hoàn toàn không sử dụng các chỉ tiêu được phân 
tích từ mẫu trầm tích ở trong phòng thí nghiệm. 
Ví dụ, a (aluvi), m (biển nông), am (sông-biển)…
là môi trường chứ không phải nguồn gốc. Tuy 

nhiên, khi đã xác định môi trường tất yếu phải 
dùng 3 nhóm tiêu chí: nhóm tiêu chí tham số 
cơ học (So, Ro, Sk, Q); các khoáng vật chỉ thị 
môi trường biển (calcit, monmorillonit, siderit, 
dolomit, glauconit); các chỉ tiêu địa hoá môi 
trường (pH, Eh, Kt).    

- Cách gọi môi trường không chính xác. Không 
có môi trường nào là biển-đầm lầy (mb) mà chỉ có 
môi trường hồ-đầm lầy, bãi bồi thấp đầm lầy hoá, 
bãi triều lầy (đầm lầy ven biển) (amb).

3) Những tồn tại trong nghiên cứu địa tầng phân tập của Wagoner và nnk (2003)

H.2. Mô hình địa tầng phân tập theo J.C. Van Wagoner, R.M. Mitchum, K.M. Campipn, V.D. Rahmanian (2003)

Nhận xét mặt cắt Hình H.2:
Hình H.2 là mặt cắt địa tầng phân tập của 

Wagoner và nnk (2003) hiện nay được các nhà địa 
chất  trên thế giới và Việt Nam coi là một mô hình 
có tính giáo học về địa tầng phân tập, tuy nhiên mô 

hình này theo tác giả thì có nhiều thiếu sót cả về lý 
luận và thực tiễn. Có thể nhấn mạnh một số thiếu 
sót sau đây:

- Ở đây, Wagoner chỉ vẽ bắt đầu từ tướng 
châu thổ ngầm trở ra mà bỏ qua các tướng phần 
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đất liền của một bể trầm tích, vì vậy mặt cắt này 
không đại diện. Phần đất liền còn một loạt  phức 
hệ tướng cộng sinh như sau: phức hệ tướng dăm 
tảng tàn tích, phức hệ tướng cuội cát lẫn tảng 
deluvi, phức hệ tướng cuội sạn cát  proluvi, phức 
hệ tướng cát bùn aluvi và  nhóm tướng bùn cát 
đồng bằng châu thổ;  

- Phía bên trái mặt cắt gồm 2 nhóm tướng châu 
thổ ngầm “bồi tụ lấn biển” biển cao (HST) chồng 
phủ trực tiếp lên nhau, đồng thời ở bên phải ở đới 
sườn lục địa tập hệ thống trầm tích “bồi tụ nêm lấn” 
biển thấp của 2 phức tập này cũng chồng phủ trục 
tiếp lên nhau theo phương thẳng đứng mà ở giữa 
không có trầm tích biển tiến?;

- Tác giả ký hiệu màu đỏ là cát kết lòng sông 
hoặc cửa sông là không chính xác. Trong phân tích 
tướng không có khái niệm “hoặc” vì chỉ có tướng 
cát lòng sông biển thấp (aLST) (môi trường lục địa) 
và tướng cát bùn lòng cửa sông biển thấp (amLST) 
(môi trường châu thổ) cộng sinh và chuyển tướng 
dần theo thời gian  từ môi trường châu thổ bị môi 
trường aluvi thay thế trong cùng một phức tập 
trong thời gian mực nước biển hạ thấp dần diện 
phân bố của phức hệ tướng aluvi được mở rộng 
dần đến gần đường bờ biển thoái thấp nhất;

- Tướng châu thổ ngầm “bồi tụ lấn biển” biển 
cao (HST) chuyển tướng sang tướng “bồi tụ nêm 
lấn biển thấp” (LST) theo chiều ngang trong cùng 
một phức tập là điều phi lý. Điều này không có 
trong thực tế và không phù hợp với quy luật cộng 
sinh tướng của một bể trầm tích;   

- Mặt cắt không thể hiện sự cộng sinh tướng 
của các pha biển thấp (LST), biển tiến (TST) và 
biển cao (HST) trong một chu kỳ thay đổi mực 
nước biển toàn cầu: (a) ba phức hệ tướng của 
3 miền hệ thống phải chồng phủ lên nhau theo 2 
ranh giới chéo; (c) tác giả vẽ bề dày trầm tích của 
tập “bồi tụ nêm lấn” biển thấp ở chân thềm dày 
hơn 3 lần bề dày  của tập “bồi tụ lấn biển” biển cao 
châu thổ ngầm ven bờ là mâu thuẫn với nguyên lý 
phân dị và lắng đọng trầm tích. Vì vậy, không tìm 
thấy bất cứ một mặt cắt trầm tích nào ở trong Đệ 
Tứ  ở Việt Nam; 

- Khi xây dựng mô hình địa tầng phân tập tức 
là lúc môi trường trầm tích nguyên thuỷ trầm tích 
bở rời nên không thể gọi là cát kết, bùn kết và trầm 
tích cô đặc mà chỉ gọi tướng trầm tích cát, bùn, sét 

ở trạng thái bở rời. Khái niệm “trầm tích cô đặc” là 
không có nội hàm về thạch học đá trầm tích. Nếu 
trầm tích bùn sét bị nén ép biến thành đá thì gọi là 
sét kết hay argilit cho đến giai đoạn biến sinh chứ 
không gọi là “cô đặc”.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

a/ Phương pháp luận 
Nghiên cứu lịch sử tiến hoá trầm tích Đệ Tứ đới 

bờ Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân phải dựa trên mối 
quan hệ nhân-quả của 3 yếu tố: quá trình trầm tích, 
sự thay đổi mực nước biển toàn cầu và chuyển 
động kiến tạo. Trong đó sự thay đổi mực nước biển 
là nguyên nhân trực tiếp còn chuyển động kiến tạo 
là nguyên nhân sâu xa. Mối quan hệ này đã được 
ứng dụng thành công cho đồng bằng Sông Hồng 
và đới bờ Bình Thuận-Ninh Thuận và đã được 
công bố quốc tế (Trần Nghi et al, 2021, 2022, 
2023). Trong đó tác giả phân chia được 5 phức tập 
do ảnh hưởng của 5 chu kỳ băng hà và gian băng 
như sau: (1) Chu kỳ băng hà Gunz/G-M tạo phức 
tập1 có tuổi Pleistocen sớm (Q1

1); (2) Chu kỳ băng 
hà Mindel/M-R tạo phức tập 2 có tuổi Pleistocen 
giữa, phần sớm (Q1

2a); (3) Chu kỳ băng hà Riss/
R-W1 tạo phức tập 3 có tuổi Pleistocen giữa, phần 
muộn (Q1

2b); (4) Chu kỳ băng hà Wurm1/W1-W2 
tạo phức tập 4 có tuổi Pleistocen muộn, phần 
sớm (Q1

3a); (5) Chu kỳ băng hà Wurm2/biển tiến 
Flandrian tạo phức tập 5 có tuổi Pleistocen muộn, 
phần muộn-Holocen (Q1

3b-Q2) [6,7] . 
Trên  đất liền ven biển và dưới đáy biển thềm 

lục địa Việt Nam Trần Nghi (1995, 2023) đã vẽ 8 
đường bờ cổ như là 8 bậc thềm  dưới đáy biển: 
trên đất liền ven biển có 1 đường bờ cổ cao 5 m 
(Q2

2), còn dưới đáy biển của thềm lục địa có 7 
đường bờ cổ ở các độ sâu khác nhau: 30 m (Q2

1-2), 
60 m (Q1

3b-Q2
1), 100 m (Q1

3b), 500 m (Q1
3a), 1000 

m(Q1
2b), 2000 m(Q1

2a),  2500 m (Q1
1) (Trần Nghi, 

1995, 2010). 
Đường bờ càng ở độ sâu lớn thì có tuổi càng 

cổ, còn trên đất liền ven biển thềm biển càng cao 
thì tuổi càng cổ. Đỉnh của các đê cát trắng thạch 
anh cao 5 m ở Đồng Hới có tuổi 5 ka BP . Đấy 
chính là đường bờ cổ Holocen giữa tương ứng với 
ngấn biển cao 5 m có tuổi 5,5 ka BP trên vách đá 
vôi ở Phong Nha-Kẻ Bàng (Trần Nghi, 2000).
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H.3. Mối quan hệ giữa thềm biển trên đất liền ven biển và đường bờ cổ  
(thềm biển) dưới thềm lục địa (Trần Nghi, 2002).

    Bảng 1. Bảng đối sánh giữa chu kỳ trầm tích-chu kỳ thay đổi  
mực nước biển và chu kỳ băng hà

b/ Các phương pháp nghiên cứu
* Phương pháp phân tích độ hạt và xử lý 

số liệu
Phân tích độ hạt theo thang Ф (Folk, 

1935): Ф = -log2d, trong đó: d là kích thước 
hạt (mm). Kết quả xử lý số liệu phân tích độ 
hạt sẽ cho ta 4 tham số trầm tích quan trọng:

Md (mm): kích thước trung bình của các 
cấp hạt; So: hệ số chọn lọc; Sk: hệ số bất 
đối xứng [6].

Theo phân cấp của thang phi ranh giới 
giữa cát và bột  là cấp hạt 0,063mm. Tổng 
(%) các cấp hạt <0,063 mm gọi  là bùn (M); 
tổng (%) các cấp hạt >0,063 mm được kí 
hiệu là S. 
S được tính theo công thức sau: S = 1 – M     

* Phương pháp phân tích lát mỏng thạch 
học bở rời

Lát mỏng thạch học bở rời được chế tạo 
từ trầm tích bở rời. Tính ưu việt của phương 
pháp này so với phương pháp soi kính 2 
mắt là: (1) Xác định chính xác thành phần và 
hàm lượng (%) các khoáng vật vụn tha sinh 
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đóng vai trò tạo đá như thạch anh đơn tinh thể, đa 
tinh thể, plagioclas, orthocla, microclin, mảnh đá 
silic, mảnh đá phun trào, mảnh đá phiến, hạt kết 
vón laterit…; (2) xác định chính xác hệ số mài tròn 
(Ro) và hệ số cầu (Sf). [6, 7]        

* Phương pháp xác định độ mài tròn hạt vụn 
khoáng vật tha sinh (Trần Nghi, 2002)  

Trên lát mỏng thạch học từ trầm tích bở rời cho 
phép xác định được hệ số mài tròn (Ro) chọn lọc 
tuyệt đối theo công thức sau: Ro = 1 - 0.1N; Trong 
đó: Ro là hệ số mài tròn biến thiên từ 0 (min) đến 
1 (max); N là số góc lồi của hạt vụn được xác định 
trên lát mỏng thạch học [6, 7]. 

* Phương pháp tính hệ số trưởng thành (Mt) 
của trầm tích (Trần Nghi, 2012)

Hệ số Mt hết quan trọng sử dụng để đánh giá 
trình độ tiến hoá của một thể trầm tích đặc biệt là 
lịch sử tiến hoá của toàn bộ trầm tích Đệ Tứ theo 5 
phức tập từ Q1

1 đến Q2
3.

Công thức tính Mt như sau: Mt=Ro/So+M; 
Trong đó Ro là hệ số mài tròn (biến thiên từ 01); 
Q là hệ số thạch anh (biến thiên từ 01). So là hệ 
số chọn lọc, khi So≥1, khi So=1 thì mẫu được chọn 
lọc tuyệt đối, khi So>2,12 thì mẫu chọn lọc kém. M 
là hệ số bùn (biến thiên từ 01). Mt biến thiên từ 
01. Mt=0 khi Ro=0 hạt vụn chưa được mài tròn 
thuộc eluvi phân bố cạnh vùng xâm thực; Mt=1 khi 
Ro=1, So=1,M=0. [6, 7]

* Phương pháp minh giải địa chất từ các mặt cắt 
địa chấn nông phân giải cao:

Minh giải địa chất từ các mặt cắt địa chấn nông 
phân giải cao do GS. Trần Nghi đề nghị (2021), nội 
dung của phương pháp như sau [14]:

- Xác định đứt gãy: cấp đứt gãy, kiểu đứt gãy, 
tuổi đứt gãy;

- Xác định ranh giới và tuổi các phức tập 
(sequence);

- Xác định ranh giới các miền hệ thống (LST, 
TST, HST);

- Phân tích tướng và môi trường trầm tích từ 
trường sóng địa chấn;

- Xác định công thức tích hợp giữa các phức hệ 
tướng và miền hệ thống trầm tích.

* Mô hình địa tầng phân tập (Trần Nghi, 2012, 
2017)

Mô hình địa tầng phân tập do Trần Nghi đề nghị 
năm 2002 và tiếp tục được hoàn thiện trong nhiều 
năm nghiên cứu Trầm tích Dầu khí và Trầm tích Đệ 
Tứ trên phần đất liền và trên thềm lục địa Việt Nam 
(2012, 2015 và 2018).

Mô hình địa tầng phân tập này đã được bổ sung 
sửa chữa và hoàn thiện như hình 4. Mô hình này là 
biểu đạt mối quan hệ giữa chu kỳ tướng trầm tích 
và chu kỳ thay đổi mực nước biển toàn cầu, mực 
nước biển địa phương và chuyển động kiến tạo địa 
phương [12, 13, 14].

H.4. Mô hình Địa tầng phân tập tích hợp giữa chu kỳ thay đổi MNB, tướng trầm tích và miền hệ thống (Trần Nghi, 2022)

Chú giải: 
- Sma: phức hệ tướng cát bùn aluvi  

- Msam : phức hệ tướng bùn cát sông-biển 
-	 Mm: phức hệ tướng bùn biển nông
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Mô hình này gồm 4 nội dung quan trọng:
- Đường cong chu kỳ thay đổi mực nước biển 

toàn cầu được lý tưởng hoá thành hình sin trong 
đó ranh giới chu kỳ được vạch từ vị trí trung bình 
giữa mực nước biển cực đại và cực tiểu. Tuy 
nhiên, trong các pha biển tiến và biển thoái có tính 
chu kỳ là nguyên nhân tạo chu kỳ trầm tích còn có 
các pha biển dâng và biển hạ thường xảy ra nhưng 
không có chu kỳ là nguyên nhân tạo các nhịp trầm 
tích trong địa tầng (Hình H.2); 

- Ranh giới chu kỳ này là một ranh giới chéo 
trùng với ranh giới phức tập (sequence). Đây là bề 
mặt gián đoạn trầm tích biểu hiện dưới 2 dạng: (1) 
gián đoạn bào mòn cắt xẻ do sông trên môi trường 
lục địa và (2) gián đoạn dưới nước biểu hiện bằng 
chuyển đổi đột ngột thành phần độ hạt bùn cát biển 
cao (MsHST) sang cát bùn biển thấp (SmLST);  

- Theo phương thẳng đứng mỗi một phức tập 
có 3 miền hệ thống (LST, TST, HST): (1) Miền 
hệ thống trầm tích biển thấp (LST) bắt đầu của 
một phức tập (sequence), kéo dài từ bề mặt gián 

đoạn trầm tích đến bề mặt bào mòn biển tiến 
(TS); (2) Miền hệ thống trầm tích biển tiến (TST) 
kéo dài từ bề mặt bào mòn biển tiến đến bề mặt 
biển tiến cực đại (MFS) hay còn gọi là đồng bằng 
ngập lụt; (3) Miền hệ thống trầm tích biển cao 
(HST) kết thúc một phức tập, kéo dài từ bề mặt 
ngập lụt biển tiến cực đại đến bề mặt bào mòn 
biển thấp (LST);

- Dựa trên 2 tham số thạch học (S và M), môi 
trường trầm tích (a, am, m) và 3 miền hệ thống 
(LST, TST, HST) có thể thành lập 2 nhóm công 
thức cộng sinh tướng như sau: 

+ Nhóm công thức theo không gian (vuông góc 
với bờ) gồm 3 công thức thành lập theo 3 miền hệ 
thống:

Li(LST) = SmaLST  → MsamLST  → MmLST
Li(TST) = SmaTST ←MsamTST ← MmTST
Li(HST) = SmaHST → MsamHST → MmHST
+ Nhóm công thức theo thời gian (từ dưới lên) 

gồm 3 công thức đại diện 3 vị trí môi trường khác 
nhau (lục địa, chuyển tiếp, biển nông xa bờ).

Môi trường Lục địa Chuyển tiếp Biển nông xa bờ

Miền hệ thống
HST MsHST MsHST MsMhst

Miền hệ thống
TST Msam,MmTST Msam,MmTST MmTST

Miền hệ thống
LST SmaLST SmaLST MsaLST

Bảng 2. Công thức tổng quát các phức hệ tướng theo 3 miền hệ thống

Chú thích: Sma- phức hệ tướng cát bùn; Msam-phức hệ tướng bùn cát sông- biển; Mm- phức hệ tướng 
bùn biển nông.

Những ưu việt của mô hình Trần Nghi so với 
các mô hình địa tầng phân tập khác là:

- Mô hình chỉ sử dụng 3 miền hệ thống theo 
3 pha biển thấp, biển tiến và biển cao của một 
chu kỳ thay đổi mực nước biển tạo ra 1 phức 
tập (sequence) chứ không sử dụng đơn vị 
phân tập (parasequence) và nhóm phân tập 
(parasequence set).  

- Mỗi miền hệ thống được đặc trưng bởi một 
phức hệ tướng trầm tích phân bố cộng sinh theo 
thời gian (mặt cắt địa chất trầm tích) và theo không 

gian tích tụ trầm tích (từ phần đất liền ra đến trung 
tâm của một bể trầm tích).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

a/ Địa tầng phân tập
Định nghĩa địa tầng phân tập (Trần Nghi, 2018): 

“Địa tầng phân tập là sự sắp xếp cộng sinh các chu 
kỳ phức hệ tướng đá theo không gian và thời gian 
theo khung địa tầng trong mối quan hệ với chu kỳ 
thay đổi mực nước biển toàn cầu”. Mỗi một chu 
kỳ phức hệ tướng đá được gọi là một phức tập 
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(sequence), ranh giới giữa chúng  là bề mặt gián 
đoạn trầm tích có tính chất khu vực.

Hệ thống phân loại của địa tầng phân tập trầm 
tích Đệ Tứ:

- Phức tập gồm 3 Phức hệ tướng.
- 1 miền hệ thống gồm 1 phức hệ tướng.
- 1 phức hệ tướng gồm các nhóm tướng và 

tướng trầm tích.
b/ Đặc điểm và quy luật phân bố các phức tập 

và miền hệ thống trầm tích đới bờ Đèo Ngang 
đến Đèo Hải Vân

Trầm tích Đệ Tứ đới bờ Đèo Ngang đến Đèo 
Hải Vân có 5 phức tập tương ứng với 5 chu kỳ 
phức hệ tướng đá đối với cả 4 đới cấu trúc phân 
bố liên tiếp nhau từ đất liền ra biển được đặc 
trưng bởi bởi 4 đơn vị địa mạo-trầm tích trên bề 
mặt: (1) đới sụt lún tương đối mạnh phía tây tạo 
đồng bằng sông-vũng vịnh thấp; (2) đới sụt lún 
mạnh dạng địa hào tạo lagoon (đầm phá) chạy 
dọc bờ cộng sinh với cồn cát ven bờ; (3) đới 
nâng dạng địa luỹ ven bờ tạo cồn cát ven bờ; (4) 
đới sụt lún mạnh đơn nghiêng biển ven bờ tạo 
sườn bờ ngầm.

Trầm tích Đệ Tứ cả 4 đới đều có 5 phức tập 
tương ứng với 5 chu kỳ phức hệ tướng đá.  

* Địa tầng phân tập đới sụt lún tương đối 
mạnh tạo đồng bằng thấp ven rìa phía tây

Trầm tích Đệ Tứ có bề dày thay đổi từ 102 m 
ở Quảng Bình, đến 90 m ở Quảng Trị và 175 m 
ở Thừa Thiên-Huế (Hình H.3, H.4, H.5, H.6). Tuy 

bề dày khác nhau nhưng cả 3 vùng  trầm tích 
Đệ Tứ đều có 5 phức tập (Q1

1, Q1
2a, Q1

2b, Q1
3a, 

Q1
3b-Q2). Mỗi phức tập đều có 3 miền hệ thống: 

(1) Miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST) 
được đặc trưng bởi phức hệ tướng cát bùn aluvi 
(SmaLSTQ1

1). Phức hệ tướng cát bùn aluvi được 
thành tạo vào 5 pha biển thấp tạo nên một nhịp 
aluvi gồm 2 tướng: tướng cát sạn  lòng sông phủ 
trên bề mặt bào mòn cắt xẻ của lòng sông ranh 
giới của 5 phức tập, có độ chọn lọc và mài trong 
kém (So>2,5; Ro<0,5); tướng bùn bãi bồi trầm 
tích được lắng đọng trong mùa lũ tạo nên 5 đồng 
bằng bồi tích kết thúc miền hệ thống biển thấp ; 
(2) Miền hệ thống trầm tích biển tiến (TST) được 
đặc trưng bởi phức hệ tướng biển tiến gồm nhóm 
tướng bùn cát đầm lầy ven biển (MsamTST) và 
nhóm tướng bùn vũng vịnh biển tiến (MmtTST); 
(3) Phức hệ tướng bùn cát sông-vũng vịnh biển 
cao (MsabHST) tạo nên 5 đồng bằng kết thúc 
5 phức tập. Phức hệ tướng này gồm 2 nhóm 
tướng: nhóm tướng cát bùn lòng sông cửa sông 
(SmabLST) và nhóm tướng bùn cát bãi bồi sông-
vũng vịnh (MsabHST). Phức hệ tướng bùn cát 
đồng bằng sông-vũng vịnh hiện đại có hình bán 
nguyệt ven rìa phía tây được hình thành trong 
Holocen giữa-muộn (MsabHST Q2

2-3). Tuy nhiên, 
quá trình hoạt động nhân sinh cải tạo tầng thổ 
nhưỡng, đắp đập đào kênh mương làm thuỷ lợi 
và khai thác cát trên sông đã làm thay đổi đặc 
điểm vận chuyển và lắng đọng trầm tích theo quy 
luật tự nhiên.

H.5. I-Phức tập Pleistocen sớm (Q1
1) H.5. II-Phức tập Pleistocen giữa, phần sớm (Q1

2a)
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H.5. III-Phức tập Pleistocen giữa, phần muộn (Q12b) H.5. IV-Phức tập Pleistocen muộn, phần sớm (Q1
3a)

H.5. V-Phức tập Pleistocen muộn, phần muộn-Holocen (Q1
3a)

H.6a

H.6b

H.6c

H.5. Năm phức tập của LKHu7 (Thừa Thiên - Huế) bao gồm: 
S1:Q1

1; S2:  Q1
2a; S3:Q1

2b; S4: Q1
3a: S5: Q1

3b-Q2

H.6.  Cảnh quan trầm tích- địa mạo đới bờ khu vực  
Thuận An,  Thừa Thiên - Huế
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a, b: Đới bờ khu cực Đồng Hới, Quảng Bình: 
a - gồm 3 đới: đới lagoon (sông Nhật lệ); đới cồn 
cát Bảo Ninh và đới biển ven bờ đới đồng bằng 
thấp sông-lagoon; b - đồng bằng huyện Quảng 
Ninh  (ảnh Trần Nghi, 2019).

c - Cảnh quan địa hình-địa mạo đới bờ khu vực 
Thừa Thiên-Huế gồm 4 đới từ đất liền ra biển (từ 
trái sang phải): đới đồng bằng; đới lagoon, đới 
cồn cát và đới biển ven bờ.



CÔNG NGHIỆP MỎ, SỐ 1 - 202484

* Địa tầng phân tập đới sụt lún mạnh dạng 
địa hào tạo lagoon (đầm phá) ven biển

Đới này trầm tích Đệ Tứ  cũng có 5 phức 
tập tương ứng với 5 chu kỳ phức hệ tướng đá 
tương tự như đới đồng bằng nhưng có chiều 
dày lớn hơn do quá trình đứt gãy hoạt động liên 
tục từ đầu Đệ Tứ đến nay. Hiện tượng phá Tam 
Giang-Cầu Hai và sông Nhật Lệ chảy dọc bờ 
biển theo phương tây bắc-đông nam cộng sinh 
với cồn cát phía ngoài là minh chứng cho sự 
cân bằng giữa sụt lún và đền bù trầm tích. Mỗi 
phức tập có 3 miền hệ thống: (1) Miền hệ thống 
biển thấp (LST) được đặc trưng bởi phức hệ 
tướng cát bùn aluvi (SmaLST). Phức hệ tướng 
này cũng tương tự đới đồng bằng thấp phía tây 
là gồm 2 nhóm tướng là nhóm tướng lòng sông 
và nhóm tướng bãi bồi tạo nên một nhịp aluvi 
theo phương thẳng đứng. Trầm tích có độ mài 
tròn và chọn lọc kém (hình 5); (2) Miền hệ thống 
trầm tích biển tiến (TST) được đặc trưng bởi 
phức hệ tướng bùn lagoon (MlgTST); 
(3) Miền hệ thống trầm tích biển cao 
được đặc trưng bởi phức hệ tướng 
bùn cát lagoon. Phức hệ tướng này 
được thành tạo từ Holocen giũa-muộn 
đến nay (MslgHST Q2

2-3).
* Địa tầng phân tập đới nâng tạo 

đê cát ven bờ và cát đụn do gió
Các phức tập và miền hệ thống trầm 

tích của cồn cát ven biển được thành 
tạo liên tục theo thời gian của 5 chu 
kỳ thay đổi mực nước biển toàn cầu. 
Tuy nhiên, các đơn vị địa tầng phân 
tập này thể hiện trong không gian 3D 
không theo trật tự chồng phủ lên nhau 
mà tạo thành những “mảnh ghép rời 
rạc”. Nguyên nhân của hiện tượng này 
là do 2 yếu tố: (1) hoạt động của gió; 
(2) hoạt động kiến tạo nâng cao cồn 
cát sau mỗi chu kỳ trầm tích. Theo quy 
luật đó từ sự phân bố rời rạc có thể sắp 
xếp lại trật tự của cột địa tầng phân tập 
theo 5 chu kỳ tương ứng với 5 chu kỳ 
phức hệ tướng của đới đồng bằng thấp 
trước núi hình bán nguyệt phía tây và 
đới sụt lún mạnh tạo lagoon: Q1

1, Q1
2a, 

Q1
2b, Q1

3a, Q1
3b-Q2. Mỗi phức tập bao 

gồm 3 miền hệ thống: (1) Miền hệ thống biển 
thấp (LST) được đặc trưng bởi phức hệ tướng 
cát đụn do gió. Trầm tích cát thường có màu 
vàng nhạt, cấu tạo khối và phân lớp xiên chéo 
rộng (Hình H.5). Các cồn cát hiện đại thường có 
cấu tạo hình lưỡi liềm 2 sườn bất đối xứng sườn 
dốc hướng về phía đất liền. Điều đó chứng tỏ 
cát đụn là kết quả tại tạo của đê cát ven bờ và 
hướng gió biển thổi vào đất liền luôn luôn thống 
trị trong lịch sử tiến hoá của cồn cát (hình ; (2) 
Miền hệ thống trầm tích biển tiến được đặc trưng 
bởi phức hệ tướng cát đê cát ven bờ (sandy 
barrier bar). Cát có màu trắng, cấu tạo phân lớp 
ngang không hoàn chỉnh hoặc cấu tạo phân lớp 
xiên chéo do sóng. Hàm lượng thạch anh rất cao 
luôn luôn lớn hơn 95%, thậm chí cát trắng của  
Holocen giữa nhiều nơi đạt 100% (Ba Đồn, Hải 
Lăng). Độ chọn lọc và mài tròn rất tốt (Sotb=1,2; 
Rotb=0,8).

H.7. Mặt cắt cấu trúc 5 chu kỳ địa tầng phân tập khu vực  
Thuận An, Thừa Thiên - Huế.
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* Địa tầng phân tập đới sụt lún đơn nghiêng 
ven bờ

Địa tầng phân tập đới sụt lún đơn nghiêng ven 
bờ Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân được nghiên cứu 
nhờ minh giải mặt cắt địa chấn nông phân giải cao. 
Trên cơ sở các trường sóng của 3 mặt cắt địa chấn 
nông phân giải cao ở ven biển Quảng Bình, Quảng 
Trị và Thừa Thiên - Huế (Hình H.10) cho phép xác 
định được các thông tin quan trọng sau đây: (1) 
xác định được ranh giới 5 phức tập và ranh giới 3 
miền hệ thống. Ranh giới phức tập được vạch theo 
ranh giới lồi lõm của tập phản xạ trắng trong đó các 
trường sóng địa chấn thô nét phân bố lộn xộn có 
xu thế nghiêng về một hướng và đứt đoạn; (2) Xác 
định được ranh giới của các miền hệ thống. Ranh 

giới giữa LST-HST chính là ranh giới các phức tập. 
Ranh giới giữa  LST-TST là ranh giới giữa trường 
sóng thô lộn xộn, phản xạ trắng, tần số thấp biểu 
hiện trầm tích hạt thô môi trường lòng sông, tướng 
cát bùn aluvi biển thấp (SmaLST) với trường sóng 
mịn nằm ngang song song, phản xạ tần số cao 
biểu hiện trầm tích hạt mịn, tướng bùn biển nông 
biển tiến (MmTST). Ranh giới này là bề mặt bào 
mòn biển tiến (TS) do sóng và triều, hoạt động khi 
đường bờ dịch chuyển từ ngoài thềm lục địa vào 
trong đất liền. Ranh giới giữa TST-HST là ranh 
giới giữa trường sóng mịn, ngang song song của 
bề mặt ngập lụt cực đại (MMFS) với trường sóng 
tương đối mịn cấu tạo nêm tăng trưởng, phức hệ 
tướng châu thổ ngầm (MsamHST) (Hình H.10).

a b c

H.8. a - Phức hệ tướng cát đê cát ven bờ biển tiến phức tập 4 (SmTST Q1
3a) bị phong hoá theo phương thức thấm đọng;  

b - Phức hệ tướng cát cát đụn do gió biển cao phức tập 5 (SmvHST Q1
3b) (30-18ka BP) phủ trên phức hệ tướng cát đụn biển cao 

phức tập 4 (SHSTQ1
3a) (40-30ka BP); c - Phức hệ tướng cát đê cát ven bờ cao 5m, biển tiến Holocen giữa, phức tập 5 (SmTST Q2

2). 
 (Ảnh: Trần Nghi, 2019; Lệ Thủy - Quảng Bình)

H.9. Cồn cát hình lưỡi 
liềm quay lưng ra 
biển; sườn dốc hướng 
về đất liền  
(Ảnh: Trần nghi 
2019, phía nam Đồng 
Hới,Quảng Bình).
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* Tiến hoá trầm tích và khoáng sản rắn liên 
quan

Khoáng sản rắn là một thực thể trầm tích tích 
đặc biệt gồm 2 nhóm: (1) nhóm sa khoáng; (2) 
nhóm trầm tích cát. Hai nhóm khoáng sản này 
là sản phẩm của quy luật phân dị triệt để theo 
phương thức trọng lực và phân dị độ hạt từ trầm 
tích đa khoáng, độ mài tròn và chọn lọc kém trở 
thành cát ít khoáng và đơn khoáng có độ mài tròn 
tốt và chọn lọc tốt (bảng 3). Quá trình tiến hoá đó 
được biểu thị bởi hệ số trưởng thành (Mt) do Trần 
Nghi đề xuất (1991): Mt=(Q+Ro)/(So+Li), trong đó 
Mt biến thiên từ 0 đến 2. Q - hệ số thạch anh biến 
thiên từ 0 đến 1; Ro- hệ số mài tròn biến thiên từ 0 
đến 1. So - hệ số chọn lọc (≥1). Li - hệ số sét biến 
thiên từ 0 đến 1.  

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng vào phân 
tích tướng trong địa tầng phân tập  Trần Nghi đã 
tách hệ số thạch anh ra khỏi công thức để xem xét 
riêng và hệ số trưởng thành (Mt) được tính dựa 
trên 3 tham số tiêu biểu là hệ số mài tròn (Ro), hệ 
số chọn lọc (So) hệ số bùn (M). Mt=Ro/(So+M). 
Trong đó, Mt - hệ số trưởng thành, biến thiên từ 
0 (min) đến 1 (max); Ro - hệ số mài tròn hạt vụn 
(theo phương pháp Trần Nghi, 2002); So – hệ số 
chọn lọc; M - hệ số bùn (bột+sét). Đối với trầm tích 
Đệ Tứ đới bờ Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân giá trị 
hệ số Mt và Q tăng giảm theo chu kỳ và có xu thế 

tăng dần từ phức tập thứ nhất (Q1
1) đến phức tập 

thứ 5 (Q1
3b-Q2) (bảng  3).

5 chu kỳ phức hệ tướng đá và  biến thiên của 
hai tham số Mt và Q cũng tăng -giảm theo chu kỳ 
trong xu thế tiến hoá theo chu kỳ trong trầm tích 
đới bờ Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân đối với 4 đới 
cấu trúc đã làm sáng tỏ mối quan hệ nhân-quả 
giữa quá trình tiến hoá trầm tích với 5 chu kỳ thay 
đổi mực nước biển toàn cầu và hoạt động kiến tạo 
trong Đệ Tứ. Tiến hoá trầm tích này là minh chứng 
cho quá trình tái trầm tích nhiều lần và lâu dài bởi 
động lực của dòng chảy đáy ven bờ từ bắc xuống 
nam trong Đệ Tứ, tác dụng dồn đẩy cát từ ngoài 
khơi vào bờ do các dòng ngang của sóng trong các 
pha biển tiến. Nguồn vật liệu cát khổng lồ có ở đáy 
biển thềm lục địa được mang ra do tất cả các dòng 
sông trên đất liền trong các pha biển thoái. Sau đó 
dòng chảy đáy ven bờ và biển nông làm nhiệm vụ 
tái vận chuyển, tái phân dị và tái phân bố trầm tích 
cát theo các thế hệ đường bờ cổ ở độ cao 5 m và 
các độ sâu: 30 m, 60 m,100 m, 500 m, 1000 m, 
2000 m, và 2500 m. 

Trong khu vực đới bờ Đèo Ngang đến Đèo Hải 
Vân cát vật liệu xây dựng phân bố trên cồn cát 
và  đới đường bờ cổ sâu 30m có tuổi Pleistocen 
muộn-Holocen sớm với một khối lượng có thể nói 
là vô tận. Tuy nhiên, vấn đề khai thác tài nguyên 
này cần phải phân tích  chi phí lợi ích lấy nguyên 

a-CP09-Tu33 b-BH11-TU27

H.10. Mặt cắt địa chấn nông phân giải cao vùng biển ven bờ Quảng Trị (a) và Thừa Thiên - Huế  
(b) thể hiện rõ 5 phức tập của trầm tích Đệ Tứ: Q1

1; Q1
2a; Q1

2b; Q1
3a, Q1

3b-Q2.
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tắc phát triển bền vững làm kim chỉ nam. Sự có 
mặt của phức hệ tướng cát đê cát ven bờ và cát 
đụn do gió là tiền đề để tìm kiếm sa khoáng. Bởi 
lẽ, sa khoáng là sản phẩm phân dị trọng lực của 
khoáng vật nặng nhiều lần từ cát thạch anh do 
sóng. Chúng được làm giàu thành các lớp cát đen 
có tỷ trọng lớn hơn 3 gồm ilmenit, ziricon, monasit, 
casiterit, leucocen,… Trong đới bờ Đèo Ngang đến 

Đèo Hải Vân sa khoáng biểu hiện nhiều nơi trong 
các đê cát ven bờ song triển vọng không lớn. Tiến 
hoá trầm tích đã mang lại những kết quả hết sức lý 
thú trong giai đoạn tạo các đê cát trắng ven bờ đã 
xuất hiện các mỏ thuỷ tinh pha lê ở Ba Đồn (Quảng 
Bình) và Hải Lăng (Quảng Trị). Cát có hàm lượng 
thạch anh đạt 100%, hệ số trưởng thành Mt=0,9 có 
thể coi đây là đỉnh cao của sự tiến hoá.

Các  phức tập Đới đồng bằng thấp 
phía tây

Đới lagoon  
ven biển Đới cồn cát ven biển

Q1
3b-Q2

Miền hệ thống Mt Q Mt Q Mt Q
ab,lg,mvHST 0,25 0,59 0,25 0,65 0,90 0,99
am,lg,mvTST 0,24 - 0,24 - 0,86 1,00

a,mvLST 0,23 0,58 0,23 0,63 0,75 0,99

Q1
3a

abHST 0,26 0,60 0,24 0,60 0,76 0,98
am,lgTST 0,23 - 0,22 - 0,78 0,99
a,mvLST 0,21 0,53 0,21 0,58 0,75 0,98

Q1
2b

ab,lg,mvHST 0,22 0,55 0,25 0,57 0,76 0,98
am,lg,mvTST 0,21 - 0,23 - 0,78 0.99

a,mvLST 0,20 0,51 0,23 0,55 0,74 0,96

Q1
2a

ab,lg,mvHST 0,23 0,53 0,24 0,56 0,75 0,98
am,lg,mvTST 0,19 - 0,19 - 0,78 0,99

a,mvLST 0,18 0,47 0,18 0,49 0,75 0,98

Q1
1

ab,lg,mvHST 0,20 0,48 0,21 0,52 0,76 0,97
am,lg,mvTST 0,18 - 0,18 - 0,71 0.98

a,mvLST 0.15 0,45 0,17 0,45 0,70 0,95

Bảng  3. Tiến hoá trầm tích được thể hiện qua hệ số  Mt và Q

4. KẾT LUẬN
1. Kết quả nghiên cứu địa tầng phân tập trầm 

tích Đệ Tứ đới bờ Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân 
được áp dụng mô hình của Trần Nghi (2012, 
2023). Bản chất của mô hình này là phân chia các 
phức tập dựa trên các chu kỳ phức hệ tướng đá 
có quan hệ nhân-quả với các chu kỳ thay đổi mực 
nước biển toàn cầu. Đồng thời, mô hình này sử 
dụng 3 đợn vị miền hệ thống trầm tích (LST, TST, 
HST) thay cho các đơn vị phân tập (paraquence) 
và nhóm phân tập (parasequence set);

2. Đới bờ trầm tích Đệ Tứ Đèo Ngang đến Đèo 
Hải Vân có 4 đới cấu trúc: (1) đồng bằng thấp ven 
rìa phía tây; (2) lagoon (đầm phá) chạy dọc bờ 
biển; (3) cồn cát chạy dọc bờ cộng sinh với lagoon; 
(4) sườn bờ ngầm (0-30 m nước). Chúng là kết 

quả của quá trình hoạt động địa chất nội sinh và 
ngoại sinh;

3. Tất cả 4 đới cấu trúc theo chiều ngang nói trên 
đều có 5 phức tập (sequences) nối tiếp nhau theo 
phương thẳng đứng: Q1

1, Q1
2a, Q1

2b, Q1
3a, Q1

3b-Q2. 
5 phức tập tương ứng với 5 phức hệ tướng đá có 
quan hệ nhân-quả với 5 chu kỳ thay đổi mực nước 
biển toàn cầu do ảnh hưởng của 5 chu kỳ băng 
hà/gian băng: Gunz/G-M; Mindel/M-R; Riss/R-W1; 
Wurm1/W1-W2; Wurm2/biển tiến Flandrian;

 4. Mỗi đới cấu trúc được đặc trưng bởi 1 cột 
địa tầng phân tập với đặc điểm phức hệ tướng đá 
đặc thù:

- Đới sụt lún ven rìa tạo đồng bằng thấp: cột 
địa tầng phân tập có 5 phức tập, mỗi phức tập 
được đặc trưng bởi 3 miền hệ thống tương ứng 
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với 3 phức hệ tướng đá: SmaLST; Msam,lgTST; 
Msab,lgHST;

- Đới sụt lún dạng địa hào tạo lagoon: cột địa 
tầng có 5 phức tập, mối phức tập có 3 miền hệ 
thống tương ứng với 3 phức hệ tướng đá: SmaLST; 
MlgTST; MlgHST;

- Đới nâng dạng địa luỹ tạo cồn cát: cột địa tầng 
có 5 phức tập, mối phức tập có 3 miền hệ thống 
tương ứng với 3 phức hệ tướng đá: SmvLST;  
Sm,SmvTST; SmvHST;

- Đới sụt lún đơn nghiêng biển ven bờ (0-30m 
nước) được xác định 5 phức tập từ mặt cắt địa 
chấn nông phân giải cao.

5. Tiến hoá trầm tích Đệ Tứ đới bờ Đèo Ngang 
đến Đèo Hải Vân diễn ra theo 5 chu kỳ phức hệ 
tướng đá. Chu kỳ sau lặp lại chu kỳ trước nhưng 
mức độ trưởng thành (Mt) cao hơn. Các phức hệ 

tướng aluvi của chu kỳ 1, 2, 3 ( Q1
1, Q1

2a và Q1
2b) 

hầu hết là đa khoáng, độ chọn lọc và mài tròn rất 
kém (Rotb=0,25; Sotb=2,8) nhưng khi đến chu kỳ 4 
và 5 (Q1

3a, Q1
3b-Q2). Theo chiều  hướng đó hệ số Mt 

tăng dần từ 0,15 đến 0,25; hệ số Q tăng từ 0,45 đến 
0,65. Riêng đối với đới cồn cát hệ số Mt tăng từ 0,70 
đến 0,90; hệ số thạch anh tăng từ 0,95-1,00; đây là 
giai đoạn đỉnh cao của tiến hoá trầm tích;

6. Khoáng sản rắn trong đới bờ Đèo Ngang đến 
Đèo Hải Vân có 3 loại hình nổi bật: (1) cát xây dựng 
hiện diện với một khối lượng vô cùng lớn trên các 
cồn cát và trên đáy biển ở đới đường bờ cổ 25-30 m 
nước; (2) sa khoáng phân bố xen kẽ trong phức hệ 
tướng cát đê cát ven bờ tuổi Holocen giữa (Q2

2), trong 
tướng cát bãi triều hiện đại và tướng cát đớ đường 
bờ cổ 25-30 m nước; (3) cát thuỷ tinh pha lê chính là 
các thực thể cát trắng tuổi Holocen giữa (Q2

2) 
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ABSTRACT
The  sequence stratigraphy and evolution of Quaternary sediments in the Deo Ngang to Deo Hai Van 

coastal zone have been studied for the first time. Based on the sequence stratigraphic model proposed by 
Tran Nghi (2012), the Binh-Tri-Thien coastal zone has 5 sequences that evoluted cyclically from bottom 
up corresponding to 5 glacial/interglacial cycles: (1) sequence 1: Early Pleistocene (Q1

1); (2) Sequence 2: 
Early middle Pleistocene  (Q1

2a), (3) Sequence 3: Late middle Pleistocene (Q1
2b); (4) Sequence 4: Early 

late Pleistocene (Q1
3a); (5) Sequence 5: Late late Pleistocene to Holocene (Q1

3b-Q2). Each sequence 
has 3 sedimentary systems tract from the bottom up. Each sedimentary systems tract corresponds to 
a facies complex: (1) The lowstand systems tract (LST) corresponds to the aluvial muddy  sand facies 
complex (SmaLST) and the dune sand facies complex (SmvLST); (2) The transgressive systems tract (TST) 
corresponds to the coastal sandy mud facies complex and the bay mud facies complex (Msab,bTST) and 
the coastal sandy barrier bar sand facies (SmTST); (3) The highstand systems tract (HST) corresponds with 
the alluvial-bay sand facies complex (MsabHST) and sand dune facies (SmvHST). Sedimentary evolution 
is shown by an increase in the maturity coefficient (Mt) of sand from 0,2 (sequence1) to 0,8 (sequence 5).

Keywords: Sequence stratigraphy, lowstand systems tract, transgressive systems tract, highstand 
systems tract, facies complex, sedimentary evolution.
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